
Đvt: đồng

Ngày phát 

sinh
Chi Tiết Thu Chi Tồn

Ghi chú: số 

phần 

cơm/khác

10,796,690

Tiền bán cơm 108,000         10,904,690 54              

Chi phí 7,145,000     3,759,690 -             

Quỹ cơm Saigon hỗ trợ 30,000,000    33,759,690

Chị Canthoquetoi ủng hộ KTX 1,500,000      35,259,690

Chị Ngochanh ủng hộ KTX 500,000         35,759,690

Anh KingCong ủng hộ KTX 500,000         36,259,690

03-08-2020 Nhóm Hand ủng hộ KTX 500,000         36,759,690

Tiền bán cơm 112,000         36,871,690 56              

Chi phí 1,179,000     35,692,690 -             

Tiền bán cơm 126,000         35,818,690 63              

Chi phí 900,000        34,918,690 -             

Tiền bán cơm 116,000         35,034,690 58              

Chi phí 798,000        34,236,690 -             

Tiền bán cơm 122,000         34,358,690 61              

Chi phí 1,565,000     32,793,690 -             

Bạn Ánh Tuyết báo TTXVN ủng hộ KTX 150,000         32,943,690

Tiền bán cơm 128,000         33,071,690 64              

Chi phí 914,000        32,157,690 -             

14-08-2020 MTQ có số GD 381248.140820.205804 ủng hộ KTX 300,000         32,457,690

Tiền bán cơm 118,000         32,575,690 59              

Chi phí 730,000        31,845,690

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 08.2020

Số dƣ quỹ đầu tháng 08/2020

04-08-2020

06-08-2020

08-08-2020

01-08-2020

02-08-2020

11-08-2020

13-08-2020

15-08-2020



Tiền bán cơm 132,000         31,977,690 66              

Chi phí 990,000        30,987,690 -             

19-08-2020 Chị Hạnh Kha ủng hộ KTX 3,000,000      33,987,690

Tiền bán cơm 138,000         34,125,690 69              

Chi phí 885,000        33,240,690 -             

Chị Đỗ Quyên ủng hộ KTX 6,835,900      40,076,590

Tiền bán cơm 134,000         40,210,590 67              

Chi phí 960,000 39,250,590 -             

Tiền bán cơm 110,000         39,360,590 55              

Chi phí 810,000 38,550,590 -             

Tiền bán cơm 112,000         38,662,590 56              

Chi phí 475,000 38,187,590 -             

Tiền bán cơm 98,000           38,285,590 49              

Chi phí 435,000 37,850,590 -             

Chi lương tháng 08/2020 7,250,000 30,600,590

44,839,900    25,036,000 30,600,590

Thu Chi Tồn
số phần 

cơm

10,796,690

13,285,900    24,082,590

24,082,590

1,554,000      25,636,590 777

30,000,000    55,636,590

Tổng chi phí trong tháng 25,036,000 30,600,590

44,839,900    25,036,000 30,600,590

18-08-2020

27-08-2020

20-08-2020

29-08-2020

Số dƣ quỹ cuối tháng 08/2020

Tiền bán cơm

22-08-2020

25-08-2020

Chi tiết

Số dư quỹ đầu tháng 08/2020

KTX

CMTX

Quỹ cơm Saigon hỗ trợ

Số dƣ quỹ cuối tháng 08/2020



Ngày phát 

sinh
Chi tiết

 Số lƣợng 

(kg) 

Đơn giá

(đ/kg)
Thành tiền

Tạm ứng tiền chợ 6,000,000

Gà 15                  40,000          600,000            

Dưa leo 10                  5,000            50,000              

Hành 1                    30,000          30,000              

Tỏi 1                    30,000          30,000              

Chanh 1                    20,000          20,000              

Ơt 0.5                 50,000          25,000              

Bòn bon 3                    40,000          120,000            

Bọc 5                    40,000          200,000            

Thịt xay 0.5                 140,000        70,000              

7,145,000

Thịt xay 2                    150,000        300,000            

Trứng (chục) 5                    20,000          100,000            

Me 1                    40,000          40,000              

Tôm khô 1                    500,000        500,000            

Nhãn 4                    16,000          64,000              

Mướp 10                  5,000            50,000              

Khổ qua 5                    6,000            30,000              

Giấy ăn (cây) 1                    95,000          95,000              

1,179,000

Thịt 5                    150,000        750,000            

Trứng (chục) 5                    20,000          100,000            

Chuối 50,000

900,000

CHI TIẾT CHI PHÍ

01-08-2020

Tổng

04-08-2020

Tổng

06-08-2020

Tổng



Gà 12                  40,000          480,000            

Dây điện (m) 20                  5,000            100,000            

Đầu khóa nước (cái) 2                    32,000          64,000              

Ổ điện 4                    26,000          104,000            

Chuối 50,000              

798,000

Tép 8                    120,000        960,000

Bầu 5                    6,000            30,000

Hành lá 1                    25,000          25,000

Túi rác 6                    65,000          390,000

Nước rửa chén (can) 2                    55,000          110,000

Chuối 50,000              

1,565,000

Thit 6                    120,000        720,000

Dưa leo 10                  5,000            50,000

Cải thìa 5                    6,000            30,000

Tiền nước tháng 08-2020 24,000

Tiền điện tháng 08-2020 90,000

914,000

Cá lóc phi lê 10                  70,000          700,000

Mướp 10                  3,000            30,000

730,000

Thịt 6                    120,000        720,000            

Trứng (chục) 100                2,400            240,000            

Mướp 10                  3,000            30,000              

990,000

Tổng

15-08-2020

18-08-2020

Tổng

Tổng

08-08-2020

Tổng

11-08-2020

Tổng

13-08-2020



Gà 12                  40,000          480,000            

Nước khìa (hộp 1 kg) 1                    280,000        280,000            

Bầu 3                    5,000            15,000              

Su su 12                  5,000            60,000              

Chuối 50,000              

885,000

22-08-2020 Tôm 8                    120,000        960,000

960,000

Thịt 5                    120,000        600,000

Nước suối 10                  16,000          160,000

Chuối 50,000              

810,000

Cá ngừ 10                  40,000          400,000            

Cà chua 2                    12,500          25,000              

Chuối 50,000              

475,000

Thịt 2                    150,000        300,000            

Dưa leo 25,000              

Rượu (nuôi giấm) - lít 5                    12,000          60,000              

Chuối 50,000              

435,000

 Ngày công

(buổi) 
Mức lƣơng Thành tiền

Chị Quyên_omon 4,000,000         

Trần Thị Bình 750,000            

Nguyễn Thị Thúy Hòa 2,500,000         

7,250,000

25,036,000

Tổng

Tổng

Tổng

25-08-2020

Tổng

27-08-2020

TỔNG CỘNG

29-08-2020

20-08-2020

Tổng

29-08-2020

Tổng

CHI LƢƠNG



Ngày 06/08/2020. Ngày 25/08/2020

Linh,  Cái Khế ủng hộ: Bạn Cường, NVC ủng hộ: 100 kg gạo.

- Su su: 10 kg. Chị Loan, 30/4 ủng hộ:

- Cải thìa: 10 kg. - Dầu ăn: 20 lít.

Ngày 08/08/2020. - Nước tương: 15 lít.

Anh Thành, NVC ủng hộ: 20 kg gạo + 5 kg muối. Bạn Linh, Cái Khế ủng hộ: Mướp 10 kg .

Ngày 11/08/2020. Ngày 27/08/2020.

- Cô Tâm TNV Qc ủng hộ: 50 chục trứng. MTQ giấu tên ủng hộ: Mướp 5 kg.

- Bsĩ  Dung ủng hộ: 100 kg gạo. Anh Tâm, NVC ủng hộ: 100 kg gạo

- Bạn Nancy Trân ủng hộ: 50 kg Thanh long. Đặng thị Như ủng hộ: 100 kg gạo ( Bảo Ân )

Ngày 19/08/2020. Ngày 29/08/2020.

Bạn Linh Cái Khế ủng hộ: Bạn Bảo, CĐYT ủng hộ:

- Mướp: 10 kg - Gạo: 5 kg.

- Bí đỏ: 5 kg. - Muối: 1 kg.

- Khổ qua: 5 kg. - Đường: 1 kg.

Ngày 20/08/2020. - Dầu ăn: 1 lít.

Bạn Lan ủng hộ: Cô Tâm ủng hộ: nước tương 5 lít.

- Thanh long: 10 kg.

- Mướp: 5 kg.

- Cà tím: 5 kg.

Thống kê sl: 

Gạo: kg 320

Dâù ăn: lit 21

Đường: kg 1

GHI CHÚ: Cập nhật MTQ ủng hộ QC Cần Thơ:

Nước tương: lít                                                                                      20


